UNIT 4A – E-SOCIETY 
★ VOCABULARIES:
1. access (v): truy cập
2. afford (v): có thể mua được
3. educational institutions (n): cơ sở giáo dục
4. equal opportunities (n): cơ hội bình đẳng
5. E-society (n): xã hội điện tử	 
6. bridge digital divide (phr): cầu nối thu hẹp khoảng cách số
7. gap (n): khoảng cách
8. Internet search engine (n): công cụ tìm kiếm trên Internet
9. Internet service provider (n): nhà cung cấp dịch vụi Internet
10. IT industries (n): ngành Công nghệ thông tin
11. language barrier (n): rào cản ngôn ngữ
12. Old-fashion way of thinking (phr): suy nghĩ lạc hậu
13. subscription (n): tiền sử dụng dịch vụ
14. take new technology for granted (phr): không đánh giá cao lợi ích của công nghệ
15. usage (n): cách sử dụng
★ GRAMMAR:
Will/ Be going to/ Present progressive:
· We use “be going to” to talk about our future plans and intentions.
· We use “will” fo on-the-spot decisions or to make predictions based on what we see or know.
· We use Present progressive to talk about future fixed arrangements.

UNIT 5B – SCIENCE MATTERS
★ VOCABULARIES:
1. artificial intelligent (n): AI – trí tuệ nhân tạo
2. as long as (phr): miễn là
3. clone (v, n): bản sao
4. Enslave (v): biến thành nô lệ
5. famine (n): nạn đói
6. genetic engineering (n): kỹ thuật di truyền
7. global warming (n): sự nóng lên toàn cầu
8. modified (adj): thay đổi
9. Optimistic (adj): lạc quan
10. pessimistic (adj): bi quan
11. praise (v): khen ngợi
12. resist (v): kháng cự, chống lại
13. take over (phr v): giành quyền điều khiển, kiểm soát
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Condition types 1, 2, 3If + simple present => will + bare infinitive

+ 1st conditional: 

· Talk about a possible event in the future.
Ex: If you invite him, he’ll come.If + simple past => would + bare infinitive

+ 2nd conditional: 

· Talk about an impossible event in the present/future or to give advice.
Ex: If we all recycled more, we would help our planet.
	If we were you, I would eat less sugar. (advice)If + past perfect => would have + past participal of main verb

+ 3rd conditional: 

· Talk about imaginary events in the past.
Ex: If I had studied more, I would have passed the exam. 
